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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

     TỈNH HÀ TĨNH 

            Bản án số: 141/2018/HSPT 

           Ngày: 08-01-2018 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hồ Đức Quang 

Các Thẩm phán:  Bà Nguy n Th  Thương Huy n 

                            Ông Bùi Đ n  Thông 

- Thư ký phiên toà: Bà Ngô Kh n  Chi – T ư ký Tòa án nhân dân tỉn  Hà Tĩn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa ông: Lê 

Quang Phi t, Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉn  Hà Tĩn  mở 

phiên tòa phúc thẩm công khai xét xử vụ án hình sự thụ lý số 122/2017/HSPT ngày 01 

tháng 12 năm 2017 đối với b  cáo Đinh Văn Q và b  c o Nguy n Đông T, do có kháng 

cáo của b  cáo Nguy n Đông T, người b  hại Nguy n Th  A và kh ng ngh  củ  Vi n 

kiểm s t nhân dân tỉn  Hà Tĩn  đối với bản án hình sự sơ t ẩm số 34/2017/HSST ngày 

18/10/2017 của Tòa án nhân dân huy n H, tỉn  Hà Tĩn . 

- C   b    o    n    o, b  kh n  c o, b  kh n  ngh : 

1. Đin  Văn Q, sinh ngày 25/12/1991.                                 

Nơi ĐKHKTT và c ổ ở: Thôn T, xã S,  uy n H, tỉn  Hà Tĩn ; Tr n  độ văn 

 ó : 09/12; Ng   ng i p: L o động tự do; Con «ng Đin  Văn Q và bµ Nguy n T   M; 

Đ u tró t¹i thôn T, xã S,  uy n H, Hà Tĩn . An  c  , em ruột: Có 06 người, Q là con 

út; vợ, con: C ư  có. TiÒn án: Ngày 28/9/2011 b  TAND tỉn  Đồng N i xử p ạt 06 

năm tù v  tội “Trộm  ắp tài sản”, theo Bản  n số 84/HSST. Ngày  06/10/2015 c ấp 

 àn  xong   n  p ạt tù. Ti n sự: không. B  c o b  tạm giam từ ngày 05/5/2017 tại Trại 

tạm gi m công  n Hà Tĩn  đ n n y. Có mặt tại p iên tò . 

2. Nguy n Đông T, sinh ngày 14/3/1992. 

Nơi ĐKHKTT và c ổ ở: T ôn T, xã S,  uy n H, tỉn  Hà Tĩn ; Tr n  độ văn 

 ó : 12/12; Ng   ng i p: L o động tự do; Con ông Nguy n Hữu L và bà Hà T   H; 

Tró t¹i thôn T, xã S,  uy n H, Hà Tĩn . An  c  , em ruột: Có 04 người, T là con út. 
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Ti n  n, ti n sự: không. B  c o b  tạm giam từ ngày 05/5/2017 tại Trại tạm gi m công 

 n Hà Tĩn  đ n n y. Có mặt tại p iên tò .    

- N ười b  hại    n    o:  

Anh Nguy n Th  A, sin  năm 1988. 

Trú tại: Thôn B, xã S, huy n H, tỉn  Hà Tĩn  (có mặt) 

- N ười có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan    n     n    o:  

1. Ông Nguy n Qu ng K, sin  năm 1958; Trú tại: Thôn T, xã S,  uy n H, Tỉn  

Hà Tĩn  (Có mặt) 

2. Bà P ạm T   P, sin  năm 1963; Trú tại: Thôn B, xã S,  uy n H, tỉn  Hà Tĩn  

(Có đơn xin xử vắng mặt) 

3. An  Nguy n Anh V, sin  năm 1979; Trú tại: T ôn T, xã S,  uy n H, tỉn  Hà 

Tĩn  (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo c c tài li u có trong hồ sơ vụ  n và di n bi n tại phiên toà, nội dung vụ  n 

được tóm tắt như sau:  

Do có mối quan h  tình cảm với ch  Nguy n Th  Bình A, sin  năm 1993; trú tại 

thôn V, xã S, huy n H, nên Đin  Văn Q t ường đ n nhà ch  A c ơi và được ông 

Nguy n Khắc H (bố ch  A) kể lại vi c ông có người con gái khác tên là Nguy n Th  

Thanh T, sin  1998 đ ng có quan h  tình cảm với Nguy n Th  A, trú tại thôn B, xã S, 

huy n H, n ưng gi  đ n  ông H k ông đồng ý cho A và T yêu nhau. Vì b  ngăn cấm 

nên A đã n i u lần quấy p   c c t àn  viên trong gi  đ n . T ời gian gần đây A 

t ường đ n trước cổng trường THCS S đe dọa con trai ông là Nguy n Khánh T đ ng là 

học sinh ở đó. K i ng e n ững lời tâm sự của ông H, Q bức xúc và nảy sin  ý đ nh tìm 

gặp A để răn đe. V  k ông bi t mặt A, nên Q có nhờ mối quan h  xã hội xin được số 

đi n thoại của A với ý đ nh tìm gặp A để đ n  răn đe. 

Khoảng 10h 30 phút, ngày 08/02/2017, Q đi bộ lại nhà ông Nguy n Quang K, 

sin  năm 1958 trú cùng t ôn là cậu ruột của Q, mượn chi c xe máy Wave an pha màu 

xanh, BKS 38H5-6033 mục đíc  đi s ng trường THCS S tìm gặp Nguy n Th  A. Q 

gọi đi n thoại cho bạn là Nguy n Đông T, trú cùng thôn bảo đ n nhà hỏi tý, t   được T 

đồng ý. Q vào nhà lấy 02 con dao mỏng (daoThái Lan), một con dài 40cm và một con 

khác dài 33cm, đem r  dắt ở p í  trước xe máy. Khoảng 5 phút sau, T đ n nhà Q thì Q 

nói với Tr “Giờ mi  iúp tau san  đ n  một thằng ở trường cấp 2 S, có thể hắn đan  

chờ đe dọa đ n  một em học sinh ở tron  trườn ”, T đồng ý mà không hỏi gì thêm.  

S u đó Q đi u khiển xe máy chở T t eo đường liên xã L – A – T đi s ng k u 

vực trường THCS S để tìm A. K i đ n nơi, Q và T thấy một số người đ ng ngồi tại bàn 

uống nước trong cửa hàng tạp hóa của ch  Nguy n Th  N, lúc này trong quán còn có 
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em Chu Thành L và em Phan Quang D, đ u trú ở thôn T, xã S. Vì không bi t mặt A, 

nên s u k i đi qu  cửa hàng tạp hóa khoảng 20m, Q dừng xe lại nói với T “Giờ mi đi 

lại giả vờ máy hết pin rồi mượn máy thằn  đó  ọi sang cho tau, nếu đún  t ì tau lại 

đập”, nghe vây, T đồng ý, rồi đi bộ lại quán tạp hóa của ch  N. K i đ n nơi, T mượn 

m y đi n thoại của A để gọi, thì A đồng ý. Tri u đọc số Q cho A, A dùng đi n thoại 

Sam Sung Galaxy J5 màu vàng đồng của mình bấm số rồi đư  c o T. Tri u cầm máy 

t   p í  đầu Q nghe máy, T li n nói “lại quán tạp  óa đón tau” rồi dập máy. T ti p tục 

xin A gọi nhờ thêm một cuộc nữ  để chờ Q, A đồng ý. Trong lúc T cầm đi n thoại vờ 

bấm số thì Qu đi xe m y đ n dựng trước cửa hàng tạp hóa của ch  N, rồi tay phải cầm 

con dao dài, tay trái cầm con dao ngắn đi đ n v  trí của A, hỏi “mi  ó p ải là thằng 

Thế A    n ”, A trả lời “p ải”. Nghe vậy Q ti n lại gần v  trí của A để đe dọa chém 

A. Thấy vậy T lùi lại phía sau, bỏ chi c đi n thoại của A vào túi quần bò (Jean) của 

mình. Q dùng phần cạnh (phần bẹp) củ  con d o dài đập vào lưng A mấy cái, A đi r  

cúi xuống lấy 02(hai) vỏ chai thủy tinh màu xanh ch  N t ường dùng để đựng xăng gần 

đó, lúc này T đi v  p í  s u lưng Q, lùi lại ngồi lên xe máy mà Q dựng trước đó. A 

cầm chai thủy tinh ti n v  phía T, lúc này Q dùng con dao cầm ở tay phải chém một 

nhát trúng vào phần lưng bên p ải của A. B  Q c ém n ưng A vẫn cầm 02 chai thủy 

tin  đư  lên ng ng ngực  ướng v  phía T và nói “trả điện thoại lại   o tau”. T đư    i 

tay lên giữ và giật lấy chai từ tay phải của A, dùng c  i đ n  một c i vào vùng đỉnh 

đầu bên trái của A làm chai thủy tinh vỡ ra. Thấy A vẫn cầm một chai thủy tinh trên 

tay còn lại nên Q dùng dao cầm ở tay phải chém một nhát trúng vào mặt ngoài cánh tay 

trái của A làm máu chảy ra nhi u và chai thủy tinh còn lại rơi xuống. B  Q và T đ n , 

A bỏ chạy v   ướng UBND xã S, Q ti p tục cầm d o đuổi theo A một đoạn thì dừng 

lại, T đi u khiển xe m y đi lại chở Q v  nhà. Khi v  đ n nhà ông K thì Tri u xuống xe, 

cầm chi c đi n thoại vừa lấy của A rồi đi bộ v  nhà, tắt nguồn đi n thoại, gác lên mái 

ngói cạn  giường ngủ của T. Còn Q vứt 02 con d o đã c ém A trước đó vào bờ rào 

gần đó, rồi đư  xe m y vào trả cho ông K. 

Nguy n Th  A sau khi b  Q và T c ém gây t ương tíc  đã được người n à đư  

đi cấp cứu và đi u tr  đ n ngày 28/02/2017 ra vi n. 

Theo bản k t luận gi m đ nh pháp y số 35/TgT ngày 10/4/2017 của Trung tâm 

pháp y tỉn  Hà Tĩn  k t luận đối với Nguy n Th  A b  tổn t ương cơ t ể do t ương 

tích gây nên hi n tại là: 35 %(B  mươi lăm p ần trăm). 

Tại biên bản đ nh giá ngày 24/8/2017 của Hội đồng đ nh giá tài sản thi t hại 

UBND huy n H k t luận: Chi c đi n thoại Sam Sung Galaxy J5 màu vàng đồng có giá 

tr   2.000.000đ(H i tri u đồng). 

Tại bản cáo trạng số 34/CTr-KSĐT, ngày 06/9/2017 của Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n Hương sơn đã truy tố các b  c o Đin  Văn  và Nguy n Đông T v  tội “Cố ý gây 
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t ươn  tí  ” t eo k oản 3 Đi u 104 và tội “Cướp tài sản” t eo quy đ nh tại khoản 1 

Đi u 133 Bộ luật hình sự 1999.  

* Về trách nhiệm dân sự:  

Trong qu  tr n  đi u tra và xét xử, gi  đ n  Nguy n Đông T đã bồi t ường cho 

Nguy n Th  A được 20.000.000đ(mười tri u đồng). Qu  tr n  đi u tra và tại phiên tòa 

Nguy n Th  A yêu cầu Đin  Văn Q và Nguy n Đông T phải bồi t ường tổng số ti n 

171.000.000đ, bao gồm các khoản cụ thể sau:  

- Ti n vi n phí, ti n thuốc, ti n bồi dưỡng: 50.000.000đ. 

- Ti n t uê xe đi cấp cứu tại b nh bi n đ  k o   uy n Hương Sơn: 1.500.000đ. 

- Ti n t uê xe đi cấp cứu tại b nh vi n CTCH Ngh  An (3 lần): 2.750.000đ. 

- 03 Đơn t uốc mu  ngoài: 2.090.000đ. 

- Ti n gi m đ n  116.000đ. 

- Ti n phí, l  p í: 90.000đ. 

- Ti n lưu trú củ  người c ăm sóc đợt 1: 300.000đ. 

- Phi u t u: 50.000đ; P i u t u: 50.000đ; P i u t u: 20.000đ. 

- Ti n thuê luật gia vi t đơn tố c o: 200.000đ. 

- Ti n tổn thất tinh thần 50 t  ng x 1.120.000đ = 56.000.000đ. 

- Ti n thu nhập thực t  b  mất 6 tháng x 5 tri u/1 t  ng = 30.000.000đ. 

- Ti n công người c ăm sóc: 3 t  ng x 6 tri u/1 t  ng = 18.000.000đ. 

- Ti n ăn, mu  sữa Ensure: 3 t  ng x 4.500.000đ /1 t  ng = 13.500.000đ. 

Các b  cáo cho rằng b  hại yêu cầu bồi t ường n ư vậy là qu  c o k ông đúng 

thực t  nên đ  ngh  Hội đồng xét xử giải quy t t eo quy đ nh pháp luật. 

* Về vật chứng vụ án gồm:  

 + Một chi c xe máy Wave an pha màu xanh BKS 38H5-6033. Đã trả lại cho 

chủ sở hữu là ông Nguy n Quang K. 

 + Một chi c đi n thoại S m sung G l xy J5 màu vàng đồng. Một chi c đi n 

thoại di động Noki  1280 màu đen.  

 + Một chi c đi n thoại di động nhãn hi u Lanrovermini màu xanh.  

 + Một con dao mỏng(dao thái) dài khoảng 40cm, cán bằng gỗ, phần rộng nhất 

lưỡi d o 06cm. D o màu đen x m, dạng một lưỡi sắc, mũi tù.  

 + Một con dao mỏng(dao thái), cán dao bằng nhựa dài 11,5cm, phần rộng nhất 

lưỡi dao 06cm. Dao màu trắng – sáng, dạng một lưỡi sắc, mũi d o  ơi n ọn.  

Tại Bản  n sơ t ẩm số 34/2017/HSST ngày 18/10/2017 của Tòa án nhân dân 

huy n H, tỉn  Hà Tĩn  tuyên bố Tuyên bố các b  cáo: Đin  Văn Q và Nguy n Đông T 

phạm tội “Cố ý  ây t ươn  tí  ” và tội “Cướp tài sản”. 
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Áp dụng khoản 3 Đi u 104, khoản 1 Đi u 133 BLHS năm 1999; điểm b khoản 

1, Đi u 2 Ngh  quy t số 41/QH, ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; khoản 3, Đi u 7, điểm 

c khoản 3 Đi u 134 Luật sử  đổi, bổ sung một số đi u củ  BLHS năm 2015; điểm p 

khoản 1 Đi u 46, c c Đi u 20, Đi u 50, Đi u 53 BLHS xử phạt b  c o Đin  Văn Q 

06(s u) năm tù v  tội “Cố ý  ây t ươn  tí  ” và 03 (b ) năm tù v  tội “Cướp tài sản”. 

Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội b  cáo Q phải chấp  àn  là 09(c ín) năm tù.T ời 

hạn tù tính từ ngày b  cáo b  tạm giữ, tạm giam.(05/5/2017). 

Áp dụng khoản 3 Đi u 104, khoản 1 Đi u 133 BLHS năm 1999; điểm b khoản 

1, Đi u 2 Ngh  quy t số 41/QH, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3, Đi u 7, điểm c 

khoản 3 Đi u 134 Luật sử  đổi, bổ sung một số đi u củ  BLHS năm 2015, điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Đi u 46, Đi u 47, Đi u 20, Đi u 50, Đi u 53 BLHS xử phạt b  cáo 

Nguy n Đông T 03(b ) năm tù v  tội “Cố ý  ây t ươn  tí  ” và 03(b ) năm tù v  tội 

“Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội b  cáo T phải chấp hành là 

06(s u) năm tù.T ời hạn tù tính từ ngày b  cáo b  tạm giữ, tạm giam.(05/5/2017). 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Đi u 42 Bộ luật hình sự, c c đi u 584, 585, 

586 và 590 BLDS 2015 xử: buộc b  c o Đin  Văn Q phải bồi t ường cho anh Nguy n 

Th  A số ti n 30.187.200 đồng; buộc b  cáo Nguy n Đông T phải bồi t ường cho 

Nguy n Th  A số ti n 20.124.800 đồng; Nguy n Đông T đã bồi t ường được 

20.000.000 đồng, nay còn phải bồi t ường ti p số ti n: 124.800 đồng. 

Ngoài ra án sơ Thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quy n kháng cáo của 

người tham gia tố tụng t eo quy đ nh của pháp luật. 

Ngày 31/10/2017 b  cáo Nguy n Đông T kh ng c o xin được giảm nhẹ h n  phạt.  

Ngày 30/10/2017 người b  hại Nguy n Th  A kh ng c o đ  ngh  cấp phúc thẩm 

xem xét tăng nặng h n  phạt và tăng mức bồi t ường đối với c c b  c o Đinh Văn Q và 

Nguy n Đông T. 

Vi n kiểm s t nhân dân tỉn  Hà Tĩn  có quy t đ n  kh ng ngh  số 05/2017/HSST 

ngày 06/11/2017 với nội dung: Với lần phạm tội lần này, b  c o Đinh Văn Q phạm tội 

thuộc trường hợp “T i phạm nguy hiểm” với t n  ti t đ n  khung tăng nặng quy đ n  

tại điểm c khoản 2 Đi u 133 Bộ luật h n  sự nhưng cấp sơ thẩm truy tố và xét xử b  

c o v  tội cướp tài sản theo khoản 1 Đi u 133 Bộ luật h n  sự là vi phạm nghiêm trọng 

trong vi c  p dụng ph p luật h n  sự. Đ  ngh  Toà  n nhân dân tỉn  sử  một phần bản 

 n sơ thẩm t eo  ướng  p dụng điểm c khoản 2 Đi u 133 Bộ luật h n  sự để xét xử đối 

với b  c o Đinh Văn Q. 

Tại phiên tòa phúc thẩm b  cáo Nguy n Đồng T, người b  hại Nguy n Th  A giữ 

nguyên nội dung kháng cáo. Vi n kiểm s t nhân dân tỉn  Hà Tĩn  vẫn giữ nguyên nội 

dung quy t đ n  kh ng ngh . 
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Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉn  Hà Tĩn  s u k i p ân tíc , đ n  gi  c c 

tình ti t của vụ  n đ  ngh  Hội đồng xét xử phúc thẩm: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Đi u 

355; điểm a khoản 2 Đi u 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: 

- V  h n  phạt: 

Áp dụng khoản 3 Đi u 104, điểm c khoản 2 Đi u 133 BLHS năm 1999; điểm b 

khoản 1, Đi u 2 Ngh  quy t số 41/QH, ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; khoản 3, Đi u 7, 

điểm c khoản 3 Đi u 134 Luật sử  đổi, bổ sung một số đi u củ  BLHS năm 2015; 

điểm p khoản 1 Đi u 46, Đi u 47 c c Đi u 20, Đi u 50, Đi u 53 BLHS xử phạt b  cáo 

Đin  Văn Q 06(s u) năm tù v  tội “Cố ý  ây t ươn  tí  ” và 04 đ n 05 năm tù v  tội 

“Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội buộc b  cáo Q phải chấp hành từ 

10 đ n 11 năm tù.T ời hạn tù tính từ ngày b  cáo b  tạm giữ, tạm giam (05/5/2017).  

Áp dụng khoản 3 Đi u 104, khoản 1 Đi u 133 BLHS năm 1999; điểm b khoản 

1, Đi u 2 Ngh  quy t số 41/QH, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3, Đi u 7, điểm c 

khoản 3 Đi u 134 Luật sử  đổi, bổ sung một số đi u củ  BLHS năm 2015, điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Đi u 46, Đi u 47, Đi u 20, Đi u 50, Đi u 53 BLHS xử phạt b  cáo 

Nguy n Đông T 03(b ) năm tù v  tội “Cố ý  ây t ươn  tí  ” và 03(b ) năm tù v  tội 

“Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội b  cáo T phải chấp hành là 

06(s u) năm tù.T ời hạn tù tính từ ngày b  cáo b  tạm giữ, tạm giam (05/5/2017). 

- V  dân sự: Không chấp nhận kh ng c o củ  người b  hại v  yêu cầu tăng bồi 

t ường dân sự. Giữ nguyên quy t đ n  củ  bản  n sơ thẩm v  phần bồi t ường dân sự. 

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào c c tài li u trong hồ sơ vụ  n đã được tranh 

tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận đ n  như sau: 

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, b  cáo Đinh Văn Q và Nguy n Đông T đã k  i 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai củ  c c b  c o tại phiên toà phúc 

thẩm v  cơ bản phù hợp với bản  n sơ t ẩm và các chứng cứ, tài li u có trong hồ sơ vụ 

án.  

Trong vụ  n này Đin  Văn Q là người giữ v i trò c ín  là người chủ mưu, k ởi 

xướng, chuẩn b   ung k í (d o), p ương ti n, rủ rê lôi kéo Nguy n Đông T phạm tội 

và trực ti p dùng d o c ém vào lưng và t y gây nên t ương tíc  c ủ y u cho Nguy n 

Th  A nên b  cáo Q phải ch u trách nhi m c ín  đối với hành vi này. Còn Nguy n 

Đông T, ngay từ b n đầu không tham gia vào vi c đ n  Nguy n Th  A mà chỉ lùi lại 

p í  s u đứng xem, đ n lúc b  hại cầm chai ti n đ n đòi đi n thoại thì Nguy n Đông T 

mới có hành vi dành lấy c  i và đ n  vào đầu Nguy n Th  A gây t ương tíc  1% nên 

giữ v i trò đồng phạm.  
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Mặc dù ý đ n  b n đầu của các b  cáo chỉ là gây t ương tíc  c o Nguy n Th  A. 

Tuy nhiên trong quá trình di n bi n sự vi c Nguy n Đông T đã có  àn  vi c i m giữ 

chi c đi n thoại của Nguy n Th  A, mặc cho A đòi lại n ưng T không trả mà còn có 

 àn  vi dùng vũ lực để buộc A phải từ bỏ vi c đòi lại đi n thoại củ  m n . Đin  Văn  

bi t vi c A đòi đi n thoại, thấy T dùng vũ lực gây t ương tíc  c o A n ưng k ông 

ngăn cản mà còn dùng d o gây t ương tíc  c o Nguy n Th  A buộc A phải từ bỏ vi c 

đòi đi n thoại, tạo đi u ki n thuận lợi cho T chi m đoạt tài sản. Do đó  àn  vi củ  Q 

và T đã cấu thàn  tội “Cướp tài sản” . 

V  vậy, Bản  n sơ t ẩm số 34/2017/HSST ngày 17/11/2017 của Tòa án nhân dân 

huy n Hương Sơn xét xử c c b  c o Đinh Văn Q và Nguy n Đông T v  tội “Cố ý gây 

thương tí  ” theo Đi u 104 và tội “Cướp tài sản” t eo Đi u 133 Bộ luật h n  sự 1999 

là đúng người, đúng tội, không oan sai. 

[2]. Xét nội dung kh ng c o củ  b  c o Nguy n Đông T, người b  hại Nguy n 

Th  A và kh ng ngh  củ  Vi n kiểm s t nhân dân tỉn  Hà Tĩn , Hội đồng xét xử thấy: 

[2.1]. V  vi c  p dụng đi u, khoản củ  Bộ luật h n  sự và h n  phạt đối với c c 

b  c o củ  cấp sơ thẩm: 

Trong vụ  n này, Đinh Văn Q là người khởi xướng, chuẩn b  hung khí, rủ rê 

Nguy n Đông T cùng thực hi n hàn  vi phạm tội gây thương tíc  cho anh Nguy n Th  

A, đồng thời Q cũng là đồng phạm với T trong vi c dùng vũ lực chi m đoạt củ  anh A 

01 chi c đi n thoại tr  gi  2.000.000 đồng. Khi thực hi n hàn  vi Cố ý gây thương tíc  

và cướp tài sản (ngày 08/2/2017), b  c o Đinh Văn Q đang có một ti n  n, cụ thể: Tại 

bản  n số 84/2011/HSST ngày 28/9/2011, Toà  n nhân dân tỉn  Đồng Nai đã  p dụng 

điểm a khoản 4 Đi u 138 Bộ luật h n  sự (có khung h n  phạt từ 12 năm đ n 20 năm tù 

hoặc tù chung thân) để xử phạt Đinh Văn Q 06 năm tù v  tội trộm c p tài sản; ngày 

06/10/2015, Đinh Văn Q chấp hàn  xong h n  phạt tù. Tín  đ n thời điểm phạm tội cố 

ý gây thương tíc  và cướp tài sản (ngày 08/2/2017) b  c o Đinh Văn Q chư  được xo  

 n tíc . Như vậy, với lần phạm tội lần này, b  c o Đinh Văn Q phạm tội thuộc trường 

hợp “T i phạm nguy hiểm” với t n  ti t đ n  khung tăng nặng quy đ n  tại điểm c 

khoản 2 Đi u 133 Bộ luật h n  sự nhưng cấp sơ thẩm truy tố và xét xử b  c o v  tội 

cướp tài sản theo khoản 1 Đi u 133 Bộ luật h n  sự là chưa đảm bảo quy đ n  củ  

ph p luật. V  vậy, kh ng c o củ  người b  hại và kh ng ngh  củ  Vi n kiểm s t nhân 

dân tỉn  Hà Tĩn  đ  ngh  tăng h n  phạt đối với Đinh Văn Q là có căn cứ. 

Tuy nhiên, xét thấy qu  tr n  đi u tra, tại phiên toà sơ thẩm và phiên toà phúc 

thẩm b  c o thàn  khẩn khai b o; b  c o có hoàn cản  gia đ n  khó khăn, thuộc di n hộ 

ngh o nên cần  p dụng cho b  c o c c t n  ti t giảm nhẹ “t àn    ẩn   ai   o”và 

“ oàn  ản   ia đìn    ó    n”quy đ n  tại điểm p khoản 1, khoản 2 Đi u 46 Bộ luật 

h n  sự năm 1999 để giảm cho b  c o một phần h n  phạt. 

Đối với Nguy n Đông T giữ vai trò đồng phạm giúp sức (đối với tội Cố ý gây 

thương tíc ), b  c o thực hi n hàn  vi phạm tội do b  Q rủ rê lôi kéo, nhận thức ph p 
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luật y u kém; trước khi phạm tội có nhân thân tốt; qu  tr n  đi u tra tại phiên toà sơ 

thẩm và phiên toà phúc thẩm b  c o thàn  khẩn khai b o, ăn năn hối cải; b  c o đã t c 

động để gia đ n  bồi t ường 20 tri u đồng c o người b  hại; gia đ n  b  c o có truy n 

thống c c  mạng, có bà nội được Nhà nước phong tặng danh hi u “ à m   iệt nam 

an    n ”, bố T là thương binh 1/4, được tăng t ưởng k  ni m chương chi n s  

Trường Sơn, mẹ là gi o viên được tặng t ưởng k  ni m chương v  sự nghi p gi o dục, 

nên b  c o được  ưởng c c t n  ti t giảm nhẹ “t àn    ẩn   ai   o,  n n n  ối  ải”, “ 

tự n uyện  ồi t ườn    ắ  p ụ   ậu quả” và “ ia đìn   ó   n  với      mạn ” quy 

đ n  tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Đi u 46 Bộ luật h n  sự năm 1999. Do đó, cấp sơ 

thẩm xử phạt b  c o  Nguy n Đông T 03 năm tù v  tội “Cố ý gây thương tíc ” và 03 

năm tù v  tội “Cướp tài sản” là phù hợp. 

[2.2]. Xét v  phần bồi t ường dân sự: 

Tại phiên toà phúc thẩm người b  hại Nguy n Th  A vẫn giữ nguyên yêu cầu c c 

b  c o bồi t ường số ti n 171.000.000 đồng gồm cụ thể c c khoản như yêu cầu tại cấp 

sơ thẩm. 

Căn cứ vào thời gi n đi u tr  do người b  hại chứng min  được, chi phí thực t  

và  ó  đơn, c ứng từ do người b  hại cung cấp, đồng thời căn cứ vào lỗi của các b  c o 

trong vụ  n cấp sơ t ẩm xử buộc c c b  c o có ng ĩ  vụ bồi t ường cho người b  hại 

Nguy n Th  A c c khoản chi phí kh m chữ  b n , ti n lưu trú c o người chăm sóc, 

ti n sao giấy chứng nhận thương tật và giấy chứng nhận phẩu thuật, ti n vi n phí ngoại 

trú, ti n gi m đ n , ti n thuốc, dụng cụ y t  trong qu  tr n  đi u tr , ti n thuê xe cấp 

cứu trong qu  tr n  đi u tr  tại c c B n  vi n, ti n thu nhập thực t  b  mất củ  người b  

hai, ti n công người chăm sóc, ti n bồi dưỡng trong qu  tr n  đi u tr , phục hồi sức 

kho , với tổng số ti n 30.312.000 đồng là phù hợp với quy đ n  tại c c Đi u 584, 585, 

586 và Đi u 590 Bộ luật dân sự năm 2015.  

Đối với chi phí kh m chữ  b n  người b  hại đi u tr  trong   i đợt tại B n  vi n 

là 31.892.272 đồng, trong đó số ti n được bảo hiểm chi trả 31.744.272 đồng, nên cấp 

sơ thẩm không buộc c c b  c o phải bồi t ường chi phí đi u tr  đã được bảo hiểm chi 

trả là có căn cứ ph p luật. 

Riêng đối với khoản bồi t ường v  tổn thất tinh thần: Theo quy đ n  tại Đi u 

590 Bộ luật dân sự năm 2015 th  mức tối đa không qu  50 lần mức lương cơ sở do Nhà 

nước quy đ nh. Xét tín  chất, hàn  vi củ  b  c o trong vụ  n và t  l  tổn thương cơ thể 

củ  người b  hại là 35%, cũng như trạng th i tâm lý, tinh thần củ  người b  hại sau khi 

b  c c b  c o gây thương tíc . Hội đồng xét xử xét thấy, cấp sơ thẩm buộc c c b  c o 

bồi thường 20.000.000 đồng ti n tổn thất tinh thần c o người b  hại là có phần thấp, v  

vậy, cần buộc hai b  c o phải bồi t ường c o người b  hại ti n tổn thất tinh thần với số 

ti n 30.000.000 đồng là phù hợp. 
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Như vậy, căn cứ vào c c ho  đơn, chứng từ có tại hồ sơ và quy đ n  củ  ph p 

luật v  bồi t ường thi t hại ngoài hợp đồng, Hội đồng xét xử buộc c c b  c o phải bồi 

t ường cho anh Nguy n Th  A tổng số ti n: 60.312.000 đồng. 

Xét mức độ lỗi củ  c c b  c o trong vụ  n: Cần buộc Đinh Văn Q phải ch u 60% 

và Nguy n Đông T phải ch u 40% ti n bồi t ường. Cụ thể b  c o Đinh Văn Q phải bồi 

t ường cho anh Nguy n Th  A là 60.312.000 đồng x 60% = 36.187.200 đồng; b  c o 

Nguy n Đông T phải bồi t ường cho anh Nguy n Th  A là 60.312.000 đồng x 40% = 

24.124.800 đồng. B  c o T đã bồi t ường được số ti n 20.000.000 đồng, nay phải bồi 

t ường ti p số ti n 4.124.800 đồng. 

Từ những phân tíc  nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ để chấp 

nhận kh ng ngh  củ  Vi n kiểm s t nhân dân tỉn  Hà Tĩn  và kh ng c o củ  người b  

hại Nguy n Th  A v  phần h n  phạt đối với b  c o Đinh Văn Q; có căn cứ để chấp 

nhận kh ng c o củ  người b  hại yêu cầu tăng bồi t ường dân sự đối với hai b  c o; 

không có căn cứ để chấp nhận kh ng c o xin giảm nhẹ h n  phạt củ  Nguy n Đông T; 

không có căn cứ chấp nhận kh ng c o tăng h n  phạt củ  Người b  hại đối với b  c o 

Nguy n Đông T. 

[3]. V   n phí: C c b  c o Đinh Văn Q và Nguy n Đông T phải ch u  n phí theo 

quy đ n  củ  ph p luật.  

Vì     lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Đi u 355; điểm a, b khoản 2 Đi u 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015: 

1. Không chấp nhận kh ng c o của b  cáo Nguy n Đông T và người b  hại 

Nguy n Th  A. Giữ nguyên quy t đ n  h n  phạt củ  bản  n sơ thẩm đối với b  c o T. 

Chấp nhận kh ng c o củ  người b  hại Nguy n Th  A và kh ng ngh  củ  Vi n 

kiểm s t nhân dân tỉn  Hà Tĩn . Sử  bản  n h n  sự sơ thẩm số 34/2017/HSST ngày 

18/10/2017 của Tòa án nhân dân huy n H, tỉn  Hà Tĩn  v   p dụng đi u, khoản củ  Bộ 

luật h n  sự và phần h n  phạt đối với b  c o Đinh Văn Q. 

Chấp nhận kh ng c o củ  người b  hại Nguy n Th  A v  yêu cầu tăng phần bồi 

t ường dân sự đối với b  c o Đinh Văn Q và b  c o Nguy n Đông T. Sử  bản  n sơ 

thẩm v  phần dân sự. 

Tuyên bố các b  cáo: Đin  Văn Q và Nguy n Đông T phạm tội “Cố ý gây 

t ươn  tí  ” và tội “Cướp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 3 Đi u 104, điểm c khoản 2 Đi u 133 Bộ luật h n  sự năm 

1999; điểm b khoản 1, Đi u 2 Ngh  quy t số 41/QH, ngày 20/6/2017 của Quốc Hội; 

khoản 3, Đi u 7, điểm c khoản 3 Đi u 134 Luật sử  đổi, bổ sung một số đi u của 
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BLHS năm 2015; điểm p khoản 1 khoản 2 Đi u 46, Đi u 47, c c Đi u 20, Đi u 50, 

Đi u 53 Bộ luật h n  sự năm 1999 xử phạt b  c o Đin  Văn Q 06(s u) năm tù v  tội 

“Cố ý  ây t ươn  tí  ” và 05 (năm) năm tù v  tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt 

chung cả hai tội b  cáo Q phải chấp hành là 11(mười một) năm tù.T ời hạn tù tính từ 

ngày b  cáo b  tạm giữ, tạm giam (05/5/2017). 

- Áp dụng khoản 3 Đi u 104, khoản 1 Đi u 133 BLHS năm 1999; điểm b khoản 

1, Đi u 2 Ngh  quy t số 41/QH, ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3, Đi u 7, điểm c 

khoản 3 Đi u 134 Luật sử  đổi, bổ sung một số đi u củ  BLHS năm 2015, điểm b, p 

khoản 1, khoản 2 Đi u 46, Đi u 47, Đi u 20, Đi u 50, Đi u 53 BLHS xử phạt b  cáo 

Nguy n Đông T 03(b ) năm tù v  tội “Cố ý  ây t ươn  tí  ” và 03(b ) năm tù v  tội 

“Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội b  cáo T phải chấp hành là 

06(s u) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày b  cáo b  tạm giữ, tạm giam (05/5/2017). 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Đi u 42 Bộ luật hình sự, c c đi u 584, 585, 

586 và 590 BLDS 2015 xử: Buộc b  c o Đin  Văn Q phải bồi t ường cho anh Nguy n 

Th  Anh số ti n 36.187.200 đồng; buộc b  cáo Nguy n Đông T phải bồi t ường cho anh 

Nguy n Th  A số ti n 24.124.800 đồng; Nguy n Đông T đã bồi t ường được 

20.000.000 đồng, nay còn phải bồi t ường ti p số ti n 4.124.800 đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và n ười b  hại  ó đơn yêu  ầu thi hành 

án mà b  cáo không tự nguyện thi hành thì phải ch u lãi suất t eo quy đ nh của Điều 

357 và Điều 468 Bộ luật dân sự tươn  ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành. 

Trường hợp bản án, quyết đ n  đượ  t i  àn  t eo quy đ nh tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự t ì n ười được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

b   ưỡng chế t i  àn   n t eo quy đ nh tại     Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu t i  àn   n được thực hiện t eo quy đ nh tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

3. Về án phí: Áp dụng Đi u 135, Đi u 136 BLTTHS năm 2015, điểm a, điểm g 

khoản 1, điểm b, điểm h khoản 2 Đi u 23 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy đ nh v  mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  

phí Tòa án: 

-  n p í sơ t ẩm: Buộc b  c o Đinh Văn Q phải ch u 200.000 đồng  n phí h n  

sự sơ thẩm và 1.809.360  n phí dân sự dân sự sơ thẩm; buộc b  c o Nguy n Đông T 

phải ch u 200.000 đồng  n phí h n  sự sơ thẩm và 300.000 đồng  n phí dân sự sơ thẩm. 

 -  n phí phúc thẩm: Buộc b  cáo Nguy n Đông T phải ch u 200.000 đồng ti n 

 n phí h n  sự phúc thẩm. 

4. Các quy t đ nh khác của bản  n sơ t ẩm không có kháng cáo, không b   kháng 

ngh  có hi u lực pháp luật kể từ ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng ngh . 
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Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉn  Hà Tĩn ;  

- Sở Tư p  p tỉn  Hà Tĩn ; 

- PV 27 – Công an tỉn  Hà Tĩn ; 

- TA, VKS, CA, THA sơ t ẩm; 

- B  cáo; B  hại; 

- Lưu HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

                (đã ký) 

 

        Hồ Đức Quang 

 

 

 


